
STT TÊN CƠ SỞ ĐỊA CHỈ
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1 Nhà thuốc Thảo Vy

Ki ốt số 2, cổng Đông chợ Cột Đỏ, tổ dân 

phố Sơn Lợi, phường Sầm Sơn, tỉnh Thanh 

Hoá

Trần Thị Nga

Bán lẻ thuốc thuộc danh mục thuốc thiết yếu và các thuốc không kê đơn bảo quản ở điều 

kiện thường (bao gồm cả: thuốc độc, thuốc thuộc danh mục thuốc, dược chất thuộc danh 

mục chất bị cấm sử dụng trong một số ngành, lĩnh vực); Cơ sở không được phép bán lẻ 

thuốc thuộc Danh mục thuốc hạn chế bán lẻ.

03/2/2029

2 Quầy thuốc Quỳnh Ly

Thửa đất số 239, tờ BĐ số 18, thôn 

Ngọc Dùng, xã Cẩm Thạch, tỉnh Thanh 

Hoá

Phạm Thị Quỳnh

Bán lẻ thuốc thuộc danh mục thuốc thiết yếu và các thuốc không kê đơn bảo quản ở điều 

kiện thường (bao gồm cả: thuốc độc, thuốc thuộc danh mục thuốc, dược chất thuộc danh 

mục chất bị cấm sử dụng trong một số ngành, lĩnh vực); Cơ sở không được phép bán lẻ 

thuốc thuộc Danh mục thuốc hạn chế bán lẻ.

31/1/2029

3 Quầy thuốc Dũng Nhạn

Thửa đất số 243, tờ BĐ số 7, thôn 

Thành Tuy, xã Đông Thành, tỉnh Thanh 

Hoá

Đỗ Thị Nhạn

Bán lẻ thuốc thuộc danh mục thuốc thiết yếu và các thuốc không kê đơn bảo quản ở điều 

kiện thường (bao gồm cả: thuốc độc, thuốc thuộc danh mục thuốc, dược chất thuộc danh 

mục chất bị cấm sử dụng trong một số ngành, lĩnh vực); Cơ sở không được phép bán lẻ 

thuốc thuộc Danh mục thuốc hạn chế bán lẻ.

03/2/2029

4 Quầy thuốc số 25

Thửa đất số 771, tờ BĐ số 21, thôn 

Minh Hải, xã Thành Vinh, tỉnh Thanh 

Hoá

Phạm Thị Hương

Bán lẻ thuốc thuộc danh mục thuốc thiết yếu và các thuốc không kê đơn bảo quản ở điều 

kiện thường (bao gồm cả: thuốc độc, thuốc thuộc danh mục thuốc, dược chất thuộc danh 

mục chất bị cấm sử dụng trong một số ngành, lĩnh vực); Cơ sở không được phép bán lẻ 

thuốc thuộc Danh mục thuốc hạn chế bán lẻ.

31/1/2029

5 Quầy thuốc số 34

Thửa đất số 651, tờ BĐ số 1, thôn 

Thạch Toàn, xã Kim Tân, tỉnh Thanh 

Hoá

Phạm Văn Linh

Bán lẻ thuốc thuộc danh mục thuốc thiết yếu và các thuốc không kê đơn bảo quản ở điều 

kiện thường (bao gồm cả: thuốc độc, thuốc thuộc danh mục thuốc, dược chất thuộc danh 

mục chất bị cấm sử dụng trong một số ngành, lĩnh vực); Cơ sở không được phép bán lẻ 

thuốc thuộc Danh mục thuốc hạn chế bán lẻ.

31/1/2029

6 Quầy thuốc số 19
Nhà ông Nguyễn Thanh Tuấn, thôn Yên 

Thanh, xã Thạch Bình, tỉnh Thanh Hoá
Hà Thị Thúy

Bán lẻ thuốc thuộc danh mục thuốc thiết yếu và các thuốc không kê đơn bảo quản ở điều 

kiện thường (bao gồm cả: thuốc độc, thuốc thuộc danh mục thuốc, dược chất thuộc danh 

mục chất bị cấm sử dụng trong một số ngành, lĩnh vực); Cơ sở không được phép bán lẻ 

thuốc thuộc Danh mục thuốc hạn chế bán lẻ.

31/1/2029

7 Quầy thuốc số 33

Nhà bà Hoàng Thị Khánh, thửa đất số 

885, tờ BĐ số 10, thôn Nông Lý, xã 

Ngọc Trạo, tỉnh Thanh Hoá

Hoàng Thị Khánh

Bán lẻ thuốc thuộc danh mục thuốc thiết yếu và các thuốc không kê đơn bảo quản ở điều 

kiện thường (bao gồm cả: thuốc độc, thuốc thuộc danh mục thuốc, dược chất thuộc danh 

mục chất bị cấm sử dụng trong một số ngành, lĩnh vực); Cơ sở không được phép bán lẻ 

thuốc thuộc Danh mục thuốc hạn chế bán lẻ.

31/1/2029

8 Quầy thuốc số 26

Thửa đất số 160, tờ BĐ số 2, thôn 

Quyết Thắng, xã Thành Vinh, tỉnh 

Thanh Hoá

Nguyễn Thị Phương

Bán lẻ thuốc thuộc danh mục thuốc thiết yếu và các thuốc không kê đơn bảo quản ở điều 

kiện thường (bao gồm cả: thuốc độc, thuốc thuộc danh mục thuốc, dược chất thuộc danh 

mục chất bị cấm sử dụng trong một số ngành, lĩnh vực); Cơ sở không được phép bán lẻ 

thuốc thuộc Danh mục thuốc hạn chế bán lẻ.

31/1/2029

9 Quầy thuốc số 51
Thửa đất số 67, tờ BĐ số 8, thôn Bãi 

Cháy, xã Thành Vinh, tỉnh Thanh Hoá
Trần Thị Thương

Bán lẻ thuốc thuộc danh mục thuốc thiết yếu và các thuốc không kê đơn bảo quản ở điều 

kiện thường (bao gồm cả: thuốc độc, thuốc thuộc danh mục thuốc, dược chất thuộc danh 

mục chất bị cấm sử dụng trong một số ngành, lĩnh vực); Cơ sở không được phép bán lẻ 

thuốc thuộc Danh mục thuốc hạn chế bán lẻ.

31/1/2029

10 Quầy thuốc số 87

Thửa đất số L15, tờ BĐ số 

01/2014/QHDC, khu 3, xã Thạch Bình, 

tỉnh Thanh Hoá

Nguyễn Thị Huệ

Bán lẻ thuốc thuộc danh mục thuốc thiết yếu và các thuốc không kê đơn bảo quản ở điều 

kiện thường (bao gồm cả: thuốc độc, thuốc thuộc danh mục thuốc, dược chất thuộc danh 

mục chất bị cấm sử dụng trong một số ngành, lĩnh vực); Cơ sở không được phép bán lẻ 

thuốc thuộc Danh mục thuốc hạn chế bán lẻ.

31/1/2029

11 Quầy thuốc số 40

Thửa đất số 1477, tờ BĐ số 15, thôn 

Long Phượng, xã Thạch Bình, tỉnh 

Thanh Hoá

Lương Thị Nhung

Bán lẻ thuốc thuộc danh mục thuốc thiết yếu và các thuốc không kê đơn bảo quản ở điều 

kiện thường (bao gồm cả: thuốc độc, thuốc thuộc danh mục thuốc, dược chất thuộc danh 

mục chất bị cấm sử dụng trong một số ngành, lĩnh vực); Cơ sở không được phép bán lẻ 

thuốc thuộc Danh mục thuốc hạn chế bán lẻ.

31/1/2029
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12 Quầy thuốc số 98

Thửa đất số A14, tờ BĐ số 01/2016, 

thôn Tân Lý, xã Ngọc Trạo, tỉnh Thanh 

Hoá

Đào Thị Linh

Bán lẻ thuốc thuộc danh mục thuốc thiết yếu và các thuốc không kê đơn bảo quản ở điều 

kiện thường (bao gồm cả: thuốc độc, thuốc thuộc danh mục thuốc, dược chất thuộc danh 

mục chất bị cấm sử dụng trong một số ngành, lĩnh vực); Cơ sở không được phép bán lẻ 

thuốc thuộc Danh mục thuốc hạn chế bán lẻ.

31/1/2029

13 Quầy thuốc Nguyễn Thị Nguyên

Thửa đất số 879, tờ BĐ số 10, thôn 

Thiểm Niêm, xã Ngọc Trạo, tỉnh Thanh 

Hoá

Nguyễn Thị Nguyên

Bán lẻ thuốc thuộc danh mục thuốc thiết yếu và các thuốc không kê đơn bảo quản ở điều 

kiện thường (bao gồm cả: thuốc độc, thuốc thuộc danh mục thuốc, dược chất thuộc danh 

mục chất bị cấm sử dụng trong một số ngành, lĩnh vực); Cơ sở không được phép bán lẻ 

thuốc thuộc Danh mục thuốc hạn chế bán lẻ.

31/1/2029

14 Quầy thuốc số 15

Nhà ông Trương Văn Dương, thửa đất 

số 867, tờ BĐ số 05, thôn Hợp Thành, 

xã Kim Tân, tỉnh Thanh Hoá

Trương Thị Sánh

Bán lẻ thuốc thuộc danh mục thuốc thiết yếu và các thuốc không kê đơn bảo quản ở điều 

kiện thường (bao gồm cả: thuốc độc, thuốc thuộc danh mục thuốc, dược chất thuộc danh 

mục chất bị cấm sử dụng trong một số ngành, lĩnh vực); Cơ sở không được phép bán lẻ 

thuốc thuộc Danh mục thuốc hạn chế bán lẻ.

31/1/2029

15 Quầy thuốc Lê Mai
Số nhà 151, đường 516C, thôn Đông 

Mỹ, xã Thiệu Quang, tỉnh Thanh Hoá
Lê Thị Mai

Bán lẻ thuốc thuộc danh mục thuốc thiết yếu và các thuốc không kê đơn bảo quản ở điều 

kiện thường (bao gồm cả: thuốc độc, thuốc thuộc danh mục thuốc, dược chất thuộc danh 

mục chất bị cấm sử dụng trong một số ngành, lĩnh vực); Cơ sở không được phép bán lẻ 

thuốc thuộc Danh mục thuốc hạn chế bán lẻ.

07/2/2029

16 Quầy thuốc Toàn Loan
Số nhà 12B, chợ Thiều, thôn Phố 

Thiều, xã Triệu Sơn, tỉnh Thanh Hoá
Đào Xuân Toàn

Bán lẻ thuốc thuộc danh mục thuốc thiết yếu và các thuốc không kê đơn bảo quản ở điều 

kiện thường (bao gồm cả: thuốc độc, thuốc thuộc danh mục thuốc, dược chất thuộc danh 

mục chất bị cấm sử dụng trong một số ngành, lĩnh vực); Cơ sở không được phép bán lẻ 

thuốc thuộc Danh mục thuốc hạn chế bán lẻ.

07/2/2029

17 Quầy thuốc Lê Thị Trà Giang
Thửa đất số 277, tờ BĐ số 20, thôn Đại 

Sơn, xã Triệu Sơn, tỉnh Thanh Hoá
Lê Thị Trà Giang

Bán lẻ thuốc thuộc danh mục thuốc thiết yếu và các thuốc không kê đơn bảo quản ở điều 

kiện thường (bao gồm cả: thuốc độc, thuốc thuộc danh mục thuốc, dược chất thuộc danh 

mục chất bị cấm sử dụng trong một số ngành, lĩnh vực); Cơ sở không được phép bán lẻ 

thuốc thuộc Danh mục thuốc hạn chế bán lẻ.

07/2/2029

18 Quầy thuốc Thanh Xuân

Số nhà 06, đường Đê sông Hoàng, thôn 

Thanh Xuân, xã Đồng Tiến, tỉnh Thanh 

Hoá

Đào Thị Luyện

Bán lẻ thuốc thuộc danh mục thuốc thiết yếu và các thuốc không kê đơn bảo quản ở điều 

kiện thường (bao gồm cả: thuốc độc, thuốc thuộc danh mục thuốc, dược chất thuộc danh 

mục chất bị cấm sử dụng trong một số ngành, lĩnh vực); Cơ sở không được phép bán lẻ 

thuốc thuộc Danh mục thuốc hạn chế bán lẻ.

07/2/2029
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